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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

       VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  

BM QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT TS    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

Tên học phần  

- Tiếng Việt: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

- Tiếng Anh: SPECIALLIZED KNOWLEDGE PRACTICUM IN AQUATIC 

RESOURCES MANAGEMENT 

Mã học phần:                Số tín chỉ:  4(0,25 – 3,75)  

Đào tạo trình độ: Đại học. 

Học phần tiên quyết: Phương pháp đánh giá nguồn lợi thủy sản; Sử dụng và bảo 

vệ nguồn lợi thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng; Quản lý 

tổng hợp vùng ven biển.           

2. Thông tin về giảng viên  

1) Trần Văn Phước.       Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ  

      Điện thoại: 0905265931   Email: phuoctv@ntu.edu.vn 

2) Mai Đức Thao.     Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ 

      Điện thoại: 0905861907   Email: thaomd@ntu.edu.vn 

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):   

Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng BM Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản. 

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức thực tế và kỹ năng về lập kế hoạch 

nghiên cứu; khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và quản lý nguồn lợi thủy sản (điều 

kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội; hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản).  

4. Mục tiêu 

Học phần giúp cho người học có kiến thức thực tế và kỹ năng cần thiết về lập kế 

hoạch nghiên cứu; tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và đánh giá hiện 

trạng nguồn lợi và quản lý nguồn lợi thủy sản. 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

a) Lập kế hoạch nghiên cứu và tổ chức khảo sát, điều tra và thu thông tin, mẫu vật. 

b) Tổng hợp, phân tích và đánh giá về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội. 

c) Tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản. 

d) Tổng hợp, phân tích và đánh giá hiện trạng khai thác thủy sản. 

e) Tổng hợp hiện trạng nguồn lợi và quản lý nguồn lợi thủy sản. 

6. Kế hoạch dạy học 
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Thực hành 

STT Bài/Chủ đề 

Nhằm 

đạt 

KQHT 

Số 

tiết 

Phương 

pháp 

dạy -  

học 

Chuẩn bị 

của người 

học 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

Lập kế hoạch nghiên cứu 

- Xác định mục tiêu nghiên cứu 

- Xây dựng nội dung nghiên cứu 

- Lựa chọn địa điểm, thời gian, thông tin 

cần thu 

- Xây dựng phiếu điều tra 

a 16  

 

 

- Thuyết 

giảng 

- Tham 

quan 

thực tế 

- Thực 

hành 

- Thảo 

luận 

nhóm 

- 

Seminar 

Đọc đề 

cương 

hướng 

dẫn chi 

tiết 

2 

 

2.1 

2.2 

2.3 

Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế 

xã hội 

- Vị trí địa lý, khí hậu thủy văn 

- Dân cư, cơ sở hạ tầng 

- Sinh kế cộng đồng dân cư vùng nghiên cứu 

a, b 30 Đọc đề 

cương 

hướng 

dẫn chi 

tiết 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Hiện trạng nuôi trồng thủy sản 

- Diện tích, đối tượng, nguồn giống, mùa vụ, sản lượng 

- Kỹ thuật nuôi, môi trường và dịch bệnh  

- Hiện trạng quản lý nghề nuôi trồng thủy sản 

- Hiệu quả kinh tế - lợi nhuận  

a, c, e 30 Đọc đề 

cương 

hướng 

dẫn chi 

tiết 

4 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

Hiện trạng khai thác thủy sản 

- Ngành nghề, ngư trường, mùa vụ, đối tượng 

khai thác, sản lượng, năng suất khai thác 

- Hiện trạng quản lý nghề khai thác thủy sản 

- Hiệu quả kinh tế - lợi nhuận 

- Thu, phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản (cá, 

giáp xác….) 

a, d, e  44 Đọc đề 

cương 

hướng 

dẫn chi 

tiết 

7. Tài liệu dạy và học 

STT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 

bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Michael 

King 

Fisheries Biology, 

Assessment and 

2007 Wiley-

Blackwell 

Thư viện Đại 

học Nha 

X  



3 

 

 Management  Trang 

2 Malcolm 

Haddon 

Moddelling and 

quantitative 

methods in 

fisheries 

2001 Chapman& 

Hall/CRC 

Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

X  

3 Vũ Trung 

Tạng và 

Nguyễn 

Đình Mão 

Khai thác và sử 

dụng  bền  vững đa  

dạng  sinh học  

thủy  sinh vật  và  

Nguồn lợi  thủy  

sản Việt Nam   

 

2006 

 

Nông 

nghiệp 

 

Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

 

X 

 

4 Thủ tướng  

Chính phủ 

Chương  trình Bảo 

vệ và Phát triển  

nguồn  lợi thủy  

sản  đến năm 2020 

2012 Chính 

phủ 

Giảng viên 

cung cấp 

X  

5 Nguyễn Lâm 

Anh, Trần 

văn Phước, 

Nguyễn 

Trọng 

Lương 

Quản lý tổng hợp 

vùng ven biển 

 

2011 MCD Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

X  

6 Kay R., 

Alder J 

Coastal planning 

and management 

2000 Spon Press 

 

Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

X  

7 Lê Diên Dực 

(Dịch) 

Các phương pháp 

tham gia trong 

quản lý tài nguyên 

vên biển dựa vào 

cộng đồng (3 tập) 

2000 Nông 

nghiệp 

Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

X 
 

8 R.S. 

Pomeroy and 

R. Rivera-

Guieb 

Đồng quản lý nghề 

cá - Sổ tay thực 

hành 

2008 Nông 

nghiệp 

Thư viện Đại 

học Nha 

Trang 

 X 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:  
Giáo viên hướng dẫn thực tập phải có chương trình hướng dẫn về nội dung thực tập. 

Trong quá trình thực tập yêu cầu sinh viên phải ghi nhật ký thực tập đầy đủ. 

Sinh viên phải trực tiếp làm việc, thực hiện các thao tác kỹ thuật theo sự chỉ dẫn của 

người phụ trách.  

Trong thời gian thực tập sinh viên phải làm việc theo nhóm, không có ngày nghỉ kể cả 

ngày Chủ nhật và lễ.  

Sinh viên phải chấp hành đúng nội qui của cơ sở thực tập.  
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Cuối đợt thực tập mỗi sinh viên viết một quyển báo cáo thực tập (viết tay) và nộp báo 

cáo và nhật ký thực tập đúng thời gian qui định. 

Điều kiện để được thi vấp đáp kết thúc học phần: a) Hoàn thành nội dung thực tập. b) 

Nộp báo cáo đúng thời hạn và đạt yêu cầu. c) Chấp hành đúng nội qui nơi thực tập. 

9. Đánh giá kết quả học tập  

9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): 

Lần 

kiểm 

tra 

Tuần thứ Hình thức kiểm tra 
Chủ đề/Nội dung 

được kiểm tra 

Nhằm đạt 

KQHT 

1 Trong 

quá trình 

thực tập 

Chuyên cần, thái độ,  điểm 

danh 

Chủ đề 1, 2, 3 và 4.  

 

 

a, b, c, d, e 2 7 Trình bày báo cáo nhóm Chủ đề 1, 2, 3 và 4. 

3 8 Chấm báo cáo kết quả thực tập Chủ đề 1, 2, 3 và 4. 

9.2 Thang điểm học phần 

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Chuyên cần/thái độ  

a, b, c, d, e 

10 

2 Trình bày báo cáo nhóm 25 

3 Chấm báo cáo kết quả thực tập 15 

4 Thi kết thúc học phần (Vấn đáp) 50 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

 

 

 

Mai Đức Thao  

 

 

 

 

Trần Văn Phước 

 VIỆN TRƯỞNG TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  

 

             Phạm Quốc Hùng                                              Trần Văn Phước 


